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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

Khoa Mỹ Thuật và Thiết Kế 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  ĐỊNH MỨC GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  

Mã học phần:  71GARC40012 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  71INTE40013-KMC-HK241 

Hình thức thi: Đồ án/Tiểu luận (Thuyết 

trình/Không thuyết trình) 
Thời gian làm bài:  7 ngày 

☒ GV giao đề bài trong thời gian giảng 

dạy lớp học phần 

☐ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài 

trên hệ thống thi CTE theo lịch thi Phòng 

Đào tạo công bố 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm Số SV/nhóm:   

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Tên học phần 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài:  

Tính định mức sản phẩm của 5 sản phẩm thời trang từ các thương hiệu có sẵn trên thị 

trường tại thành phố Hồ Chí Minh 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

- Bài làm được làm được file excel tính định mức và giá thành sản xuất của 1 sản phẩm và 5 

sản phẩm, lưu công thức 

- Nộp kèm với phần trình bày toàn bộ bài tập vẽ cá nhân 

3. Rubric và thang điểm 

 
Tiêu chí  Trọ ng số 

(%)  

Tốt 

Từ 8 – 10 

đ  

Khá 

Từ 6.5 – 

dưới 8đ  

Trung 

bình Từ 5 

– dưới 6.5 

đ  

Yếu dưới 

5 đ  

Đóng góp 

cho CLO  

 

Đo lường 

cho P  

 

Nắm rõ 

phương 

pháp tính 

định lượng 

giá thành 

sản phẩm  

 

30 

 

Hiểu rõ và 

có khả 

năng áp 

dụng chi 

tiết t 

phương 

pháp tính 

định lượng 

giá thành 

sản phẩm. 

Nhận biết 

và áp dụng 

chính xác 

phương 

pháp 

chính, có 

sự hiểu 

biết về ưu 

và nhược 

điểm của 

Nhận biết 

và liệt kê 

được 

phương 

pháp cơ 

bản, nhưng 

còn thiếu 

sót trong 

việc áp 

dụng và 

không hiểu 

rõ cách áp 

dụng và 

phân tích 

chúng.  
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Phân tích 

được ưu 

và nhược 

điểm của 

từng 

phương 

pháp.  

 

chúng 

nhưng 

chưa phân 

tích sâu 

sắc.  

 

phân tích 

chúng..  

 

Tính chính 

xác trong 

các thông 

tin về định 

lượng giá 

thành  

 

30 Tất cả các 

thông tin 

và số liệu 

về định 

lượng giá 

thành đều 

chính xác, 

không có 

lỗi sai.  

 

Hầu hết 

các thông 

tin và số 

liệu chính 

xác, có 

một vài lỗi 

nhỏ nhưng 

không ảnh 

hưởng đến 

tổng thể 

bảng tính.  

 

Có một số 

lỗi sai 

trong các 

thông tin 

và số liệu, 

ảnh hưởng 

đến tính 

chính xác 

của bảng 

tính nhưng 

không 

nghiêm 

trọng.  

 

Nhiều lỗi 

sai trong 

các thông 

tin và số 

liệu, làm 

giảm độ 

chính xác 

và hiệu 

quả của 

bảng tính.  

 

CLO3  

 

PI7.3  

 

Cải thiện 

chất lượng 

trong quá 

trình làm 

việc  

 

10 Thường 

xuyên đề 

xuất và 

thực hiện 

các biện 

pháp cải 

thiện chất 

lượng 

công việc, 

mang lại 

hiệu quả 

rõ rệt.  

 

Đề xuất và 

thực hiện 

một số 

biện pháp 

cải thiện 

chất lượng 

công việc, 

mang lại 

hiệu quả 

nhưng 

chưa đồng 

đều.  

 

Thỉnh 

thoảng có 

đề xuất cải 

thiện chất 

lượng, 

nhưng ít 

khi thực 

hiện hoặc 

hiệu quả 

chưa rõ 

ràng.  

 

Không có 

đề xuất cải 

thiện chất 

lượng hoặc 

thực hiện 

các biện 

pháp 

nhưng 

không 

mang lại 

hiệu quả.  

 

CLO3  

 

PI7.3  

 

Trình bày 

bảng định 

giá  

 

30 Bảng vẽ 

được trình 

bày rõ 

ràng, mạch 

lạc, bố cục 

hợp lý và 

dễ hiểu. 

Sử dụng 

màu sắc và 

ký hiệu 

một cách 

hợp lý. 

diện về mô 

hình  

 

Bảng vẽ 

trình bày 

rõ ràng, 

nhưng bố 

cục chưa 

thực sự tối 

ưu hoặc có 

một vài 

chi tiết 

chưa hợp 

lý.  

 

Bảng vẽ 

có bố cục 

chưa rõ 

ràng, có 

một số 

phần khó 

hiểu hoặc 

lộn xộn.  

 

Bảng vẽ 

thiếu sự rõ 

ràng, bố 

cục lộn 

xộn, khó 

hiểu và 

không thu 

hút.  

 

CLO4  

 

PI7.3  
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2025 

 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

   
   ThS. Lê Thị Thanh Nhàn  ThS. Nguyễn Vũ Cẩm Ly 

   


